BQ NONG NGHIEP VA MOI TRUONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

S6: 2167 /QD-BNNMT Ha Noi, ngay 08 thang 6 ndm 2026

QUYET PINH

vé viéc cong b6 va hu’O’ng din két noi dé khai thac, st dung dir li€u trong trot
thay thé thanh phan hé so trong giai quyet thu tuc hanh chinh

BO TRUONG BQ NONG NGHIEP VA MOI TRUONG

Can cir Lugt Dir ligu sé 60/2024/QH15;

 Can cir Lugt Trong trot s6 31/2018/QH14 duroc sita doi, b6 sung boi Lugt
s6 146/2025/QH15;

Can cir Lugt So hitu tri tué s6 50/2005/QH11 duroC sira doi, b6 sung boi
Lugt so 36/2009/QH12, Lugt so 42/2019/QH14, Luat so 07/2022/QH15, Luqt
Khoa hoc, cdng nghé va doi méi sang tao so 93/2025/QH15;

Can cir Nghi dinh s6 35/2025/ND-CP ngay 25/02/2025 cia Chinh phu quy
dinh chize nang, nhiém vy, quyen han va co cau té chuc cia B Nong nghiép va
Moi truong;

~ Can cir Ngh; dinh s6 33/2026/NP-CP ngay 21/01/2026 cua Chinh phu sia
doi, bo sung mot so diéu cua cac Nghi dinh trong linh vuc trong trot va bado vé
thuec vat;

Can cir Nghi dinh s6 79/2023/NP-CP ngay 15/11/2023 cua Chinh pha quy

dinh chi tiét mot so diéu va bién phap thi hanh Lugt So hiu tri tué vé quyén doi
Vol glong cay trong,

Can cir Nghi dinh s6 278/2025/ND-CP ngay 22/10/2025 cua Chinh phd,vé‘
quy dinh veé ket noi, chia se dir liéu bat bugc gita cac co quan thugc hé thong
chinh tri;

~ Can cir Ngh; quyét 66.7/2025/NQ-CP ngay 15/11/2025 cia Chinh phi vé
cat gidm va don gian hda thu tuc hanh chinh deysa trén di liéu;

Can cit Thong tw sé 07/2026/TT-BNNMT ngay 23/01/2026 cua B¢ truong
Bo NOng nghiép va Mai truong quy dinh chi tiet mot so dieu cua Ludt Bao vé va
kiem dich thuc vat, Lugt Trong trot va Swra doi, bo sung mot so diéu cua cac thong
tw trong linh vuc trong trot va bao vé thuc vat;

Can cir Théng tw s6 22/2026/TT-BNNMT ngay 19/5/2026 cua Bg truong
Bé NOng nghiép va Méi truong sura doi, bo sung cac quy dinh vé phan cap, cat
giam, don gian hda thu tuc hanh chinh thugc pham vi qudn Iy nha nuéc cua Bo
NOng nghiép va Moi truong;

Can ci Quyét dinh sé 4057/0P-BNNMT ngay 30/9/2025 cuia B trueng Bé
NOng nghi¢p va Mai truong ban hanh Quy dinh ky thudr co so dit liéu linh vuc
trong trot va bao vé thuc vat;
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Theo dé ngh;i cua C@fc trieéng Cuc Trong trot va Bao vé thuec vt va Cuc
truong Cuc Chuyén doi so.
QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bé dit liéu va hudng dan két ni, khai thac, st dung di liéu trong
co's6 dir ligu trong trot dé thay thé gidy to trong giai quyét thu tuc hanh chinh. Céc dir
liéu trong co so dix liéu trong trot dwoc chia sé quy dinh tai Quyet dinh nay du diéu
kién khai thac, st dung thay thé thong tin trén cac glay td gdm: Bang bao ho gidng cay
trong; Quyét dinh luu hanh glong cay trong Quyét dinh gia han Quyet dinh cong
nhén luu hanh gidéng cay trong Quyét dinh luu hanh dic cach giéng cay trong:
thong tin gidng tu cong bd luu hanh.

Piéu 2. Y&u cau va cac truong thong tin duoc chia sé
1. Yéu cau

- Tuan thi cac quy dinh vé bao mat thong tin, cac quy dinh vé quyén so
htru tri tué lién quan den dir liéu, bi mat doi tu;

- Tuan thu cac quy dinh, huéng din ky thuat vé trao d6i dir liéu va cac
nguyén tac, quy dinh vé quan ly, két noi va chia sé dir liéu so gitra cac co quan
thugc hé thong chinh tri;

- Phii hop véi Khung kién trac tong thé quoc gia so, Khung kién tric s6 Bo
NOng nghiép va Mai truong.

2. Céc trudng thong tin trong co sd dir liéu trong trot dugc chia sé

2.1. Céc truong thong tin vé Bang bao ho giéng cay trong

- Tén gidng cay trong

- M4 gidng cay trong

- Sb don

- Sb bang

- Chu so hiru

- Tac gia

- Ngay cap bang

- Ngay hét hiéu luc

- Tinh trang bang

2.2. Cac truong théng tin vé Quyét dinh luu hanh gidng Cay trong; Quyét
dinh gia han Quyét dinh cong nhan luu hanh giong cay trong; Quyét dinh luu hanh
dic cach giong cay trong; thdng tin giong tu cong bd luu hanh

- Hinh thirc c6ng b6 luu hanh
- Tén gidng cay trong
- M4 gidng cay trong

- Pham vi Iuu hanh



- Bat dau luu hanh

- Két thic Ivu hanh

- T6 chiic, c4 nhan dang ky
- Sb quyét dinh

- M4 s6 luu hanh

- Trang thai

Piéu 3. Huéng dan ky thuat vé viéc két ndi dé khai thac, sir dung dir ligu trong
co s¢ dix ligu trong trot cho cac hé thong gidi quyet thi tuc hanh chinh dugc ban hanh
tai Phu luc kém theo Quyét dinh nay.

Piéu 4. L trinh khai théc, chia sé dix liéu

Dix ligu tai Dicu 1 cuia Quyét dinh nay duoc chia s¢ d¢ khai thac, sir dung
theo’ mirc do hoan thién cua co s¢ dit liéu theo quy dinh tai khoan 1 Biéu 6 Nghi
quyet so 66.7/2025/NQ-CP.

Di:éu 5. B truong, tha truong co quan ngang Bg, Chu tich UBND céc tinh,
thanh pho co trach nhiém:

- Ra soat, tai cau tric quy trinh giai quyét thu tuc hanh chinh thudc pham
vi quan 1y nha nude cia nganh, linh vuc; cac thir tuc hanh chinh thugc tham quyén
giai quyét cuia UBND cap tinh, UBND cap x4 trén co s khai thac dit liéu c6 trong
co s& dir liu trong trot, sir dung thay thé gidy to trong thanh phan ho so giai quyét
thu tuc hanh chinh thudc tham quyén theo quy dinh tai Biéu 7 Nghi quyét s6
66.7/2025/NQ-CP;

- Dbicu chinh hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh, bao dam két
noi phu hop dé thuc hién khai thac dix liéu trong trot theo yéu cau quan ly nha
nudce va theo quy dinh ctaa phap luat.

Piéu 6. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 7. Bo truong, thu trudng co quan ngang Bo; Chanh Vin phong Bo,
Cuc truéng Cuc Trong trot va Bao vé thuc vat, Cuc truéng Cuc Chuyén doi sé,
Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh phé va Tha trudng cac don vi c6 lién
quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhan: " KT.BQ TRUONG

- Nhu Biéu 7: 7 /,,.«-"" THU TRUONG
- Van phong Trung wong Pang (dé b/c); ,
- T6 cong tac trién khai Dé an 06 CP (dé b/c);

- Céc B, co quan ngang BJ;

- UBND c4c tinh, thanh phé;

- B6 trudng (dé b/c);

- C4c dong chi Thir truong;

- Cong thong tin dién tir Chinh phu (dé dang tai);
- Vin phong B6O NN&MT (dé€ dang tai); .
- Lu’u:pVT, gTTTv, CPS. (0¢ ding 10 Hoang Trung




	tvpllink_dvggvhjwfk
	tvpllink_bxgegllzvg_3

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-02T13:54:53+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Nguyễn Quý Dương<nqduong2@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-08T15:47:19+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Hoàng Trung<htrung@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-08T15:55:07+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-08T15:55:08+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-08T15:55:08+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-08T15:55:38+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




